PHẦN 2. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

CHƯƠNG V. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

“Điều khoản tham chiếu" bao gồm những nội dung chủ yếu sau:
I. Giới thiệu

I.1. Mô tả khái quát về dự án và gói thầu

I.1.1. Mô tả khái quát về dự án:

1. Tên dự án: Đầu tư xây dựng nhà máy sàng tuyển than Mạo Khê.
2. Chủ đầu tư và địa chỉ liên lạc:

- Tên chủ đầu tư: Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam - Công ty Than Mạo Khê - TKV.

- Địa chỉ liên lạc: Khu Dân Chủ, phường Mạo Khê, tỉnh Quảng Ninh; 

- Điện thoại: 0203.871240; 


Fax: 0203.871375

3. Địa điểm thực hiện: Phường Mạo Khê, tỉnh Quảng Ninh.

4. Hình thức huy động vốn 

Nguồn vốn dự kiến huy động để thực hiện dự án: 
Huy động từ nguồn vay thương mại và vốn chủ sở hữu.

I.1.2. Mô tả khái quát về gói thầu

- Tên gói thầu số 11: Lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán thuộc dự án Đầu tư xây dựng nhà máy sàng tuyển than Mạo Khê.

- Hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước, một giai đoạn hai túi hồ sơ qua mạng.

- Hình thức hợp đồng: Trọn gói.

- Thời gian lựa chọn nhà thầu: 45 ngày.
- Tiến độ thực hiện gói thầu: 75 ngày.
I.1.3. Mục đích tuyển chọn nhà thầu 

Lựa chọn nhà thầu tư vấn có đủ năng lực và kinh nghiệm để thực hiện công tác: Lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán thuộc Dự án đầu tư xây dựng nhà máy sàng tuyển than Mạo Khê. 

II. Phạm vi công việc

1. Phạm vi công việc của nhà thầu tư vấn

Lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán, thuộc dự án Đầu tư xây dựng nhà máy sàng tuyển than Mạo Khê và áp dụng mô hình thông tin công trình (BIM) trong giai đoạn thiết kế (thể hiện các công trình sử dụng lại kết nối trong Dự án, 
thể hiện kiến trúc công trình, các kích thước chủ yếu, hình dạng không gian ba chiều các kết cấu chính của công trình, Hệ thống đường ống điều hòa, thông gió, cấp thoát nước công trình, các bản vẽ, khối lượng chủ yếu của các bộ phận công trình phải trích xuất được từ tệp tin BIM…) của Hồ sơ Thiết kế BVTC-DT thuộc Dự án Đầu tư xây dựng nhà máy sàng tuyển than Mạo Khê.

Thiết kế bản vẽ thi công - Dự toán thuộc dự án Đầu tư xây dựng nhà máy sàng tuyển than Mạo Khê tuân thủ theo hướng dẫn tại Nghị định số 175/2024/NĐ- CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 06/2021/NĐ-CP, ngày 26/01/2021 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, chất lượng.

(i) Nội dung Thiết kế bản vẽ thi công - Dự toán, thuộc dự án Đầu tư xây dựng nhà máy sàng tuyển than Mạo Khê theo bố cục hướng dẫn tại các Nghị định, thông tư tại thời điểm gồm:

Thiết kế BVTC-DT phần xây dựng, dự toán gói thầu gồm: 
	TT
	NỘI DUNG
	ĐVT
	SỐ LƯỢNG

	I
	TKBVTC-DT
	
	

	1
	Kho than nguyên khai và sự cố
	Hệ thống
	1

	2
	Khu chuẩn bị 
	Hệ thống
	1

	3
	Khu tuyển than 
	Hệ thống
	1

	4
	Khu vực xử lý bùn nước 
	Hệ thống
	1

	5
	Kho than thành phẩm 
	Hệ thống
	1

	6
	Các hạng mục phụ trợ 
	Hệ thống
	1

	7
	Hệ thống cung cấp điện động lực 
	Hệ thống
	1

	8
	Hệ thống chống bụi 
	Hệ thống
	1

	9
	Hệ thống PCCC 
	Hệ thống
	1

	10
	Hệ thống cung cấp nước 
	Hệ thống
	1

	11
	Các hạng mục phá dỡ 
	Hệ thống
	1

	II
	Dự toán gói thầu
	
	

	1
	Gói thầu: Cung cấp hàng hóa và xây lắp nhà máy sàng tuyển than Mạo Khê
	Dự toán
	2


Phần bố cục Hồ sơ:
	TT
	TÊN CHƯƠNG MỤC
	TRANG

	A
	TẬP I: THUYẾT MINH
	

	
	MỞ ĐẦU
	

	Phần I
	THÔNG TIN CHUNG
	I.1

	-
	Tên dự án
	

	-
	Chủ đầu tư và địa chỉ liên lạc
	

	-
	Địa điểm xây dựng
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	Phân loại và cấp công trình
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	Nhà thầu thăm dò địa chất/khảo sát xây dựng
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	Nhà thầu thiết kế xây dựng, lập dự toán xây dựng công trình
	

	-
	Chủ nhiệm thiết kế, chủ trì thiết kế
	

	Phần II
	THUYẾT MINH TỔNG QUÁT
	

	Chương 1
	Các căn cứ pháp lý và cơ sở thiết kế
	1.1

	1.1
	Các văn bản pháp lý
	

	1.2
	Tài liệu cơ sở lập thiết kế
	

	1.3
	Các tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng
	

	1.4
	Nội dung chủ yếu của dự án đã phê duyệt
	

	Phần III
	GIẢI PHÁP KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ
	

	Chuơng 2
	Đặc điểm chất lượng than nguyên khai
	2.1

	2.1
	Các căn cứ xác định đặc điểm than nguyên khai
	

	2.2
	Sản lượng than nguyên khai
	

	2.3
	Chất lượng than nguyên khai
	

	Chương 3
	Chế độ làm việc, công suất và tuổi thọ dự án
	3.1

	3.1
	Chế độ làm việc
	

	3.2
	Công suất 
	

	3.3
	Tuổi thọ dự án
	

	Chương 4
	Giải pháp kỹ thuật công nghệ
	4.1

	4.1
	Giải pháp kỹ thuật công nghệ
	

	4.2
	Các chỉ tiêu kỹ thuật
	

	4.3
	Tính toán lựa chọn thiết bị
	

	4.4


	Công tác đổ thải 
	

	Chương 5
	Cung cấp điện và trang bị điện
	5.1

	5.1
	Các quy phạm và tiêu chuẩn thiết kế
	

	5.2
	Nguồn điện
	

	5.3
	Các giải pháp kỹ thuật cung cấp điện và trang bị điện
	

	5.4
	Trang bị điện động lực, chiếu sáng, bảo vệ và an toàn điện
	

	5.5
	Giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả
	

	5.6
	Sơ đồ cung cấp điện
	

	5.7
	Các chỉ tiêu cơ bản của lưới cung cấp điện
	

	Chương 6
	Thông tin liên lạc và tự động hóa 
	6.1

	6.1
	Các tiêu chuẩn, văn bản áp dụng
	

	6.2
	Hệ thống thông tin liên lạc
	

	6.3
	Hệ thống truyền hình công nghiệp
	

	6.4
	Tự động hóa
	

	6.5
	Chống sét và nối đất
	

	Chương 7
	Kiến trúc và xây dựng 
	7.1

	7.1
	Đánh giá ảnh hưởng của khai thác hầm lò đến mặt bằng xây dựng nhà máy
	

	7.2
	Cơ sở lập thiết kế
	

	7.3
	Quy mô xây dựng và giải pháp kiến trúc kết cấu của các hạng mục công trình
	

	Chương 8
	Cung cấp nước và thải nước
	8.1

	8.1
	Quy chuẩn, tiêu chuẩn và nhu cầu sử dụng nước
	

	8.2
	Nguồn cung cấp nước
	

	8.3
	Giải pháp cung cấp nước 
	

	8.4
	Thải nước
	

	Chương 9
	Sửa chữa cơ khí kho tàng
	9.1

	9.1
	Sửa chữa cơ khí
	

	9.2
	Kho chứa phụ tùng vật liệu, phế liệu
	

	Chương 10
	Kiểm tra chất lượng, khối lượng sản phẩm 
	10.1

	10.1
	Nội dung công tác kiểm tra
	

	10.2
	Kiểm tra khối lượng, chất lượng
	

	Chương 11
	Tổng mặt bằng 
	11.1

	11.1
	Hiện trạng mặt bằng khu vực
	

	11.2
	Các giải pháp thiết kế tổng mặt bằng
	

	11.3
	Vận tải ngoài
	

	11.4
	Khối lượng các công trình xây dựng trên mặt bằng
	

	Chương 12
	Tổ chức xây dựng
	12.1

	12.1
	Khối lượng và tiến độ thi công các hạng mục công trình
	

	12.2
	Nguồn cung cấp vật liệu điện nước phục vụ thi công
	

	12.3
	Giải pháp thi công
	

	Chương 13
	Tổ chức quản lý sản xuất và bố trí lao động
	13.1

	13.1
	Tổ chức quản lý sản xuất
	

	13.2
	Bố trí lao động
	

	Chương 14
	Kỹ thuật an toàn, vệ sinh công nghiệp và phòng chống cháy
	14.1

	14.1
	An toàn trong vận chuyển
	

	14.2
	An toàn trong sản xuất chế biến khoáng sản
	

	14.3
	Giải pháp phòng chống cháy nổ
	

	Chương 15
	Bảo vệ cải tạo và phục hồi môi trường
	15.1

	15.1
	Đánh giá tác động môi trường
	

	15.2
	Tính toán tải lượng chất thải
	

	15.3
	Đánh giá, dự báo tác động chủ yếu của dự án đến môi trường
	

	15.4
	Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu các tác động tiêu cực
	

	15.5
	Giám sát môi trường
	

	Chương 16
	Bảo trì bảo dưỡng công trình
	16.1

	16.1
	Bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị
	

	16.2
	Các tiêu chuẩn và qui định áp dụng
	

	16.3
	Quy trình bảo trì công trình
	

	16.4
	Bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa các hạng mục xây dựng
	

	16.5
	Kết luận
	

	Phần IV
	KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
	

	
	CÁC PHỤ LỤC
	

	B
	TẬP II: CÁC BẢN VẼ
	

	C
	TẬP III: DỰ TOÁN CÔNG TRÌNH
	

	D
	TẬP IV: LIỆT KÊ THIẾT BỊ VẬT LIỆU
	

	E
	TẬP V: CHỈ DẪN KỸ THUẬT
	

	F
	TẬP VI: CÁC PHỤ LỤC
	


Chi tiết phạm vi công việc đối với nhà thầu tư vấn tham khảo tại chỉ dẫn của chương này, Quyết định phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Đầu tư xây dựng nhà máy sàng tuyển than Mạo Khê đã được phê duyệt (kèm theo). Khi nhà thầu cần tiếp cận hiện trường Dự án thì có thể làm văn bản đề nghị đến Chủ đầu tư xem xét.
2. Nhiệm vụ nhà thầu tư vấn phải tiến hành trong thời gian thực hiện hợp đồng

- Bố trí đầy đủ người có kinh nghiệm và chuyên môn phù hợp để thực hiện thiết kế; cử người có đủ điều kiện năng lực để làm chủ nhiệm đồ án thiết kế, chủ trì thiết kế như theo yêu cầu của E-HSMT;

- Khảo sát thu thập số liệu, tổng hợp, xử lý thông tin về điều kiện tự nhiên, xã hội khu vực địa điểm dự án: địa hình, địa chất, địa chất thuỷ văn, địa chất công trình,... phục vụ lập Thiết kế BVTC - Dự toán xây dựng công trình.

- Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về chất lượng thiết kế do mình thực hiện; việc thẩm tra, thẩm định và phê duyệt thiết kế của cá nhân, tổ chức, chủ đầu tư, người quyết định đầu tư hoặc cơ quan chuyên môn về xây dựng không thay thế và không làm giảm trách nhiệm của nhà thầu thiết kế về chất lượng thiết kế xây dựng công trình do mình thực hiện.

- Nhà thầu phải thực hiện việc:
+ Nhà thầu phải thực hiện việc: Lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán xây dựng công trình, dự toán gói thầu và áp dụng Mô hình thông tin công trình (BIM) trong giai đoạn thiết kế BVTC-DT, thuộc dự án Đầu tư xây dựng nhà máy sàng tuyển than Mạo Khê. Sản phẩm hồ sơ của Lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán xây dựng công trình, dự toán gói thầu được xây dựng theo hướng dẫn tại Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 06/2021/NĐ-CP, ngày 26/01/2021 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, chất lượng.

+ Bàn giao sản phẩm Thiết kế bản vẽ thi công - dự toán xây dựng công trình cho Chủ đầu tư.

+ Tiến hành hiệu chỉnh nội dung để lựa chọn theo các yêu cầu cụ thể của Chủ đầu tư và Cơ quan có thẩm quyền. Sản phẩm phải đảm bảo đạt tiêu chuẩn thẩm duyệt của cơ qua chuyên môn về PCCC và thẩm định phê duyệt Thiết kế BVTC- DT.
3. Dự kiến thời gian chuyên gia bắt đầu thực hiện dịch vụ tư vấn

- Thực hiện ngay khi hợp đồng được ký kết.

III. Thời gian thực hiện:

Tổng thời gian thực hiện là 75 ngày, kể từ khi hai bên ký hợp đồng (đã bao gồm thời gian nhà thầu thẩm duyệt cơ quan chuyên môn về PCCC “Nhà thầu có bản cam kết kèm theo” và không bao gồm thời gian nghỉ lễ, tết theo quy định, thời gian thẩm định phê duyệt Thiết kế BVTC-DT xây dựng công trình của cấp có thẩm quyền).

IV. Kinh nghiệm và nhân sự của nhà thầu

- Theo mục 4 nhân sự chủ chốt bảng số 01 Chương III Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT.

- Nhà thầu phải lập kế hoạch bố trí, huy động thiết bị (khảo sát, thí nghiệm, thiết kế...) đảm bảo thực hiện gói thầu trên theo đúng tiến độ yêu của Hồ sơ mời thầu.

V. Trách nhiệm của bên mời thầu

- Cung cấp các tài liệu cần thiết khác theo đề xuất của nhà thầu để nhà thầu thực hiện công việc tư vấn đồng thời chịu trách nhiệm về tính chính xác và đầy đủ của các tài liệu do mình cung cấp.
- Xem xét yêu cầu, đề xuất của nhà thầu liên quan đến thực hiện công việc
tư vấn và phê duyệt trong một khoảng thời gian hợp lý để không làm chậm tiến
độ thực hiện tư vấn xây dựng.
- Cử những cá nhân có đủ năng lực và chuyên môn phù hợp với từng công
việc để phối hợp làm việc với nhà thầu.
- Bên mời thầu sẽ tạo điều kiện để Nhà thầu có thể thăm quan, khảo sát hiện trường, tìm hiểu một số thông tin cơ bản về dự án nếu có yêu cầu. Mọi chi phí, rủi ro do việc thăm quan, khảo sát hiện trường hay tìm hiểu dự án do Nhà thầu chịu.

